
          SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LỤC

Số:       /TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

            Bình Mỹ, ngày       tháng       năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện nay Trung tâm đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tiến hành mua 
sắm vật tư, hoá chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. 
Trung tâm kính đề nghị đơn vị, công ty tại Việt Nam có khả năng và đủ điều kiện 
cung cấp trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật báo giá (có mẫu biểu kèm 
theo) với danh mục theo nhu cầu của chúng tôi (Bao gồm tất cả chi phí có liên 
quan: Vận chuyển, đổi trả, hỗ trợ kỹ thuật, ….), cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Bình Lục.
Địa chỉ: Số 658, đường Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.
2. Thông tin người tiếp nhận báo giá: Ds Trịnh Thị Hải Yến, Khoa Dược -

VTYT- KSNK, Số điện thoại liên hệ: 0984639087.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận bản giấy báo giá (Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: 

Khoa Dược - VTYT - KSNK thuộc Trung tâm y tế Bình Lục, tỉnh Ninh Bình. Địa 
chỉ: Số 658, đường Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 08 năm 2025 
đến trước 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2025. 

5. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28/08/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1.Danh mục chủng loại, số lượng như sau:

STT Tên vật tư, hoá 
chất Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính

Số 
lượng 
cần 
mua

1 Bông y tế thấm 
nước

 Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 Kg 100

2 Băng dính lụa
 Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485, Kích cỡ 2,5cm x 
5m

Cuộn 50



3 Ống EDTA  Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 Ống 48000

4 Ống Heparin   Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 Ống 48000

5 Gel  siêu âm  Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485 Kg 50

6 Giấy siêu âm USP- 
110S

 Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Kích 

thước110mm x 20m
Cuộn 300

7 Giấy điện tim 3 cần
 Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Kích thước 63mm 
x 20m

Cuộn 300

8 Bơm tiêm 10ml  Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Cái 50000

9 Kim cánh bướm  Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Cái 3000

10 Phim khô  X quang

 Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Kích thước 20 x 
25 cm, Tương thích với 

máy in phim Trimax 
TX65 

Tờ 6000

11 Phim khô  X quang

 Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485. Kích thước 20 x 
25 cm, phù hợp với máy 
in phim khô Drystar 5302

Tờ 2000

12
Dung dịch dùng để 
pha loãng cho máy 

huyết học

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485,  

- Hoá chất sử dụng được 
trên máy xét nghiệm 
huyết học Celltac Es
- Xuất xứ hàng hoá 

Thuộc các nước G7 hoặc 
châu Âu

Lít 200

13 Dung dịch ly dải 
hồng cầu đo HGB

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485,  

- Hoá chất sử dụng được 
ml 3000



trên máy xét nghiệm 
huyết học Celltac Es
- Xuất xứ hàng hoá 

Thuộc các nước G7 hoặc 
châu Âu

14
Dung dịch phân 

tách 5 thành phần 
bạch cầu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485,  

- Hoá chất sử dụng được 
trên máy xét nghiệm 
huyết học Celltac Es
- Xuất xứ hàng hoá 

Thuộc các nước G7 hoặc 
châu Âu

ml 2000

15  Định lượng GPT 
trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 600

16 Định lượng GOT 
trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 400

17 Định lượng HDL 
trực tiếp trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 960

18 Chất hiệu chuẩn xét 
nghiệm HDL/ LDL

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 5



19
Chất để kiểm chuẩn 
xét nghiệm HDL/ 

LDL mức 1

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 3

20
Chất để kiểm chuẩn 
xét nghiệm HDL/ 

LDL mức 2

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 3

21 Định lượng Acid 
Uric trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 492

22 Định lượng Hba1c 
trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 488

23
Chất kiểm chuẩn xét 
nghiệm Hba1c trong 

máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 1

24
Chất dùng để hiệu 
chuẩn xét nghiệm 
Hba1c trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

ml 1



- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

25
Định lượng 

Trigliceris trong 
máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 900

26 Định lượng Gama 
GT trong máu

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 492

27

Chất để hiệu chuẩn 
(Calibrator) các xét 

nghiệm sinh hoá 
thương quy

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 10

28

Chất để kiểm chuẩn 
(Control) xét 

nghiệm sinh hoá 
mức trung bình

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 15

29

Chất để kiểm chuẩn 
(Control) các xét 
nghiệm sinh hoá 
mức bất thường

- Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485  

- Sử dụng được trên máy 
xét nghiệm sinh hoá máu 
Beckman Coulter AU480

- Xuất xứ hàng hoá 
Thuộc các nước G7 hoặc 

châu Âu 

ml 15



2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm y tế Bình Lục. Số 658, đường Trần Hưng 
Đạo, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.

3.Thời gian thực hiện công việc dự kiến: Theo nhu cầu của cơ sở y tế
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Tạm ứng: Không
- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc bàn giao, 

nghiệm thu.
5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin chính 

xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.
Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, các nhà cung 

cấp./.
   Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Khoa KHNV; (để đăng tin)
- Lưu: VT,KD, Phòng TCKT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

             

  Nguyễn Tiến Dũng



BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Trung tâm Y tế Bình Lục
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Bình Lục, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của 
hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia 
trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT
Tên 
hàng 
hoá2)

Ký, 
mã, 

nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng 
sản 

xuất(3)

Thông 
số kỹ 
thuật 
của 

hàng 
hoá(4)

ĐVT(5) Quy 
Cách(6)

Xuất 
xứ(7) ĐVT 

(8)

Số 
lượng/khối 

lượng(9)

Đơn 
giá(10)

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan(11)

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có)(12)

(VND)

Thành 
tiền(13)

(VND)

1 Thiết 
bị A

2 Thiết 
bị B

n ...

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2025[ghi cụ thể 
số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 
giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(14)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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